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Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp)

BỘ Y TẾ Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp mới, chỉ định giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV tham chiếu.

I. CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC CẤP MỚI, CHỈ ĐỊNH GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM HIV THAM CHIẾU HIV

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ

thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi phí
thuê tư vấn,

dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí thực
hiện TTHC

(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

01 bộ hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị chi định giấy chứng
nhận đủ điều kiện

Chuẩn bị mẫu đơn
và viết đơn 0,7 30.535 1 1 21.375 21.375

b) Bản kê danh sách người phụ
trách chuyên môn và người trực
tiếp thực hiện kỹ thuật xét nghiệm
HIV của cơ sở

Chuẩn bị bảng kê
danh sách kèm và
trình ký

2,0 30.535 1 1 61.070 61.070
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c)Bản kê danh sách trang thiết bị
của phòng xét nghiệm

Liệt kê sanh sách
trang thiết bị 4,0 30.535 1 1 122.140 122.140

d) Sơ đồ mặt bằng nơi thực hiện
xét nghiệm;

Vẽ sơ đồ nơi thực
hiện xét nghiệm 4,0 30.535 1 1 122.140 122.140

đ) Hồ sơ chứng minh năng lực xét
nghiệm HIV: Hồ sơ chứng minh về
quản lý chất lượng và năng lực
thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm
HIV theo quy định tại khoản 4
Điều 38 Nghị định này đối với cơ
sở xét nghiệm tham chiếu HIV.

Thu thập và chuẩn
bị hồ sơ đầy đủ 12,0 30.535 1 1 366.420 366.420

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp/Điện tử 2,0 30.535 1 1 61.070 61.070
3 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác Đi nộp phí, lệ phí 0 1 1 0 0

3,1 Lệ phí 0 1 1 0 0
3,2 phí 0 1 1 0 0
4 Nhận kết quả Trực tiếp/Điện tử 2,0 30.535 1 1 61.070 61.070

TỔNG 0 0 815.285 815.285
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Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp)

BỘ Y TẾ Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV tham chiếu

I. CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC CHỈ ĐỊNH  LẠI GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM HIV THAM CHIẾU

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ

thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi phí
thuê tư vấn,

dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí,
chi phí
khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí thực
hiện TTHC

(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị chỉ định lại giấy
chứng  nhận  đủ  điều  kiện:  Đơn
đề nghị chỉ định lại giấy chứng
nhận đủ điều kiện theo quy định
tại Mẫu số 18 Phụ lục ban hành
kèm theo Dự thảoNghị định. .

Chuẩn bị mẫu đơn
và viết đơn 0,7 30.535 1 1 21.375 21.375

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp/Điện tử 2,0 30.535 1 1 61.070 61.070
3 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác Đi nộp phí, lệ phí 0 1 1 0 0

3,1 Lệ phí 0 1 1 0 0
3,2 phí 0 1 1 0 0
4 Nhận kết quả Trực tiếp/Điện tử 2,0 30.535 1 1 61.070 61.070

TỔNG 0 0 143.515 143.515
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Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp)

BỘ Y TẾ Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV tham chiếu

I I. CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC ĐIỀU CHỈNH GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM HIV THAM CHIẾU 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ

thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi phí
thuê tư vấn,

dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí thực
hiện TTHC

(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

Đơn  đề  nghị  điều  chỉnh  giấy
chứng  nhận  đủ  điều  kiện  theo
Mẫu số 19 quy định tại Phụ lục
ban  hành  kèm  theo  Nghị  định
này

Chuẩn bị mẫu đơn
và viết đơn 0,7 30.535 1 1 21.375 21.375
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 Tài liệu chứng minh sự thay đổi
tên cơ sở xét nghiệm hoặc người
phụ  trách  chuyên  môn hoặc  kỹ
thuật xét nghiệm hoặc địa điểm
phải đáp ứng các điều kiện quy
định  tại  Điều  37  hoặc  Điều  38
Nghị định này.

Chuẩn bị tài liệu 8,0 30.535 1 1 244.280 244.280

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp/Điện tử 2,0 30.535 1 1 61.070 61.070
3 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác Đi nộp phí, lệ phí 0 1 1 0 0

3,1 Lệ phí 0 1 1 0 0
3,2 phí 0 1 1 0 0
4 Nhận kết quả Trực tiếp/Điện tử 2,0 30.535 1 1 61.070 61.070

TỔNG 0 0 387.795 387.795
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Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp)

BỘ Y TẾ Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

I. CHI PHÍ TUÂN THỦ TTHC HIỆN TẠI 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ

thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi phí
thuê tư vấn,

dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí thực
hiện TTHC

(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Đơn đề nghị cấp Thẻ có dán ảnh
4cm x 6 cm

Điền mẫu đơn 0,5 30.535 1 707 15.268 10.794.123

chuẩn bị 02 ảnh cỡ
4cm x 6cm 0,5 30.535 25.000 1 707 40.268 28.469.123

1.2
Giấy xác nhận nhân thân người
đăng ký làm nhân viên tiếp cận
cộng đồng

Chuẩn bị Giấy xác
nhận nhân thân 8,0 30.535 1 707 244.280 172.705.960

1,3

Danh sách người được tuyển
chọn làm nhân viên tiếp cận
cộng đồng có xác nhận của
người đứng đầu chương trình,
dự án

Tổng hợp danh sách 1,0 30.535 1 707 30.535 21.588.245

1,4

Công văn đề nghị cấp Thẻ cho
những người được tuyển chọn
làm nhân viên tiếp cận cộng
đồng của người đứng đầu
chương trình, dự án

Chuẩn bị công văn 2,0 30.535 1 707 61.070 43.176.490

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 2,0 30.535 1 707 61.070 43.176.490
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Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác Đi nộp phí, lệ phí 30.535 0 1 707 0 0
3,1 Lệ phí 30.535 0 1 707 0 0
3,2 phí 30.535 0 1 707 0 0
4 Nhận kết quả Trực tiếp 2,0 30.535 1 707 61.070 43.176.490

Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535
Khác 0,0 30.535

TỔNG 0 25.000 513.560 363.086.920

II. CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA HOẶC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ

thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi phí
thuê tư vấn,

dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số
lượng

đối
tượng
tuân

thủ/01
năm

Chi phí thực
hiện TTHC

(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên
tiếp cận cộng đồng

Chuẩn bị mẫu đơn 0,2 30.535 1 707 6.107 4.317.649

Điền mẫu đơn 0,5 30.535 1 707 15.268 10.794.123

1.2

Bản sao Giấy chứng nhận đã qua
tập huấn về chương trình can
thiệp giảm tác hại dự phòng lây
nhiễm HIV

Chuẩn bị bản sao
Giấy chứng nhận 4,0 30.535 1 707 122.140 86.352.980

1.3

Công văn đề nghị cấp Thẻ kèm
theo danh sách của những người
được tuyển chọn làm nhân viên
tiếp cận cộng đồng

Soạn thảo công văn 2,0 30.535 1 707 61.070 43.176.490
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1.4

Bản sao văn bản phê duyệt của
cơ quan có thẩm quyền đối với
việc triển khai hoạt động can
thiệp giảm tác hại dự phòng lây
nhiễm HIV trên địa bàn xin cấp
Thẻ

Chuẩn bị bản sao văn
bản phê duyệt của cơ
quan có thẩm quyền

4,0 30.535 1 707 122.140 86.352.980

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 2,0 30.535 1 707 61.070 43.176.490
Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác Đi nộp phí, lệ phí 0 1 707 0 0
3,1 Lệ phí 0 1 707 0 0
3,2 phí 0 1 707 0 0
4 Nhận kết quả Trực tiếp 2,0 30.535 1 707 61.070 43.176.490

Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535
Khác 0,0 30.535

TỔNG 0 0 448.865 317.347.202

III. SO SÁNH CHI PHÍ 

363.086.920

317.347.202

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và sau đơn giản hóa hoặc 
dự kiến sửa đổi, bổ sung

290.000.000

300.000.000

310.000.000

320.000.000

330.000.000

340.000.000

350.000.000

360.000.000

370.000.000

Series1 Series2
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363.086.920
317.347.202

45.739.719 12,6%
87,4%

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

0,00%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung

363.086.920

317.347.202

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và sau đơn giản hóa hoặc 
dự kiến sửa đổi, bổ sung

290.000.000

300.000.000

310.000.000

320.000.000

330.000.000

340.000.000

350.000.000

360.000.000

370.000.000

Series1 Series2
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Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp)

BỘ Y TẾ Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

I. CHI PHÍ TUÂN THỦ TTHC HIỆN TẠI 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ

thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi phí
thuê tư vấn,

dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số lượng
đối tượng

tuân
thủ/01
năm

Chi phí thực
hiện TTHC

(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Đơn đề nghị cấp lại Thẻ có dán
ảnh 4cm x 6 cm

Điền mẫu đơn 0,5 30.535 1 242 15.268 3.694.735

chuẩn bị 02 ảnh cỡ
4cm x 6cm 0,5 30.535 25.000 1 242 40.268 9.744.735

1.2

Danh sách nhân viên tiếp cận
cộng đồng đề nghị cấp lại Thẻ
có xác nhận của người đứng đầu
chương trình, dự án

Tổng hợp danh sách 1,0 30.535 1 242 30.535 7.389.470

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 2,0 30.535 1 242 61.070 14.778.940
Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác Đi nộp phí, lệ phí 30.535 0 1 242 0 0
3,1 Lệ phí 30.535 0 1 242 0 0
3,2 phí 30.535 0 1 242 0 0
4 Nhận kết quả Trực tiếp 2,0 30.535 1 242 61.070 14.778.940
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Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535
Khác 0,0 30.535

TỔNG 0 25.000 208.210 50.386.820

II. CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA HOẶC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ

thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi phí
thuê tư vấn,

dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số lượng
đối tượng

tuân
thủ/01
năm

Chi phí thực
hiện TTHC

(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1 Đơn đề nghị cấp lại Thẻ nhân
viên tiếp cận cộng đồng

Chuẩn bị mẫu đơn 0,2 30.535 1 100 6.107 610.700

Điền mẫu đơn 0,5 30.535 1 100 15.268 1.526.750

1,2

Công văn đề nghị cấp lại Thẻ
kèm theo danh sách của những
người được tuyển chọn làm nhân
viên tiếp cận cộng đồng

Soạn thảo công văn 2,0 30.535 1 100 61.070 6.107.000

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 2,0 30.535 1 100 61.070 6.107.000
Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác Đi nộp phí, lệ phí 0 1 100 0 0
3,1 Lệ phí 0 1 100 0 0
3,2 phí 0 1 100 0 0
4 Nhận kết quả Trực tiếp 2,0 30.535 1 100 61.070 6.107.000

Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535
Khác 0,0 30.535

TỔNG 0 0 204.585 20.458.450
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III. SO SÁNH CHI PHÍ 

50.386.820
20.458.450
29.928.370 59,4%

40,6%
* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

50.386.820

20.458.450

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và sau đơn giản hóa hoặc dự 
kiến sửa đổi, bổ sung

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000
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Series1 Series2

0,00%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung
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Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp)

BỘ Y TẾ Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Công bố đủ điều kiện điều tri ̣nghiện chất dạng thuốc phiện

I. CHI PHÍ TUÂN THỦ TTHC HIỆN TẠI 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ

thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi phí
thuê tư vấn,

dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số lượng
đối tượng

tuân
thủ/01
năm

Chi phí thực
hiện TTHC

(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1

Đơn đề nghị công bố đủ điều
kiện điều trị nghiện các chất
dạng thuốc phiện bằng thuốc
thay thế

Điền mẫu đơn 0,5 30.535 1 100 15.268 1.526.750

1,2

Bản chụp quyết định thành lập
của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền hoặc bản sao giấy chứng
nhận đầu tư hoặc bản sao giấy
chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc tài liệu tương
đương khác của cơ sở

Photo văn bản 0,5 30.535 1 100 15.268 1.526.750

1,3

Danh sách nhân sự theo Mẫu số
15 quy định tại Phụ lục ban hành
kèm theo Nghị định này và kèm
theo bản sao văn bằng chuyên
môn của từng nhân viên

Tổng hợp danh sách
nhân sự 0,5 30.535 1 100 15.268 1.526.750
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1,4

Bản kê khai trang thiết bị của cơ
sở điều trị theo Mẫu số 16 quy
định tại Phụ lục ban hành kèm
theo Nghị định này.

Tổng hợp danh sách
trang thiệt bị 0,5 30.535 1 100 15.268 1.526.750

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 2,0 30.535 1 100 61.070 6.107.000
Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác Đi nộp phí, lệ phí 30.535 0 1 100 0 0
3,1 Lệ phí 30.535 0 1 100 0 0
3,2 phí 30.535 0 1 100 0 0
4 Nhận kết quả Trực tiếp 2,0 30.535 1 100 61.070 6.107.000

Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535
Khác 0,0 30.535

TỔNG 0 0 183.210 18.321.000

II. CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA HOẶC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ

thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi phí
thuê tư vấn,

dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số lượng
đối tượng

tuân
thủ/01
năm

Chi phí thực
hiện TTHC

(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1.1

Đơn đề nghị công bố đủ điều
kiện điều trị nghiện các chất
dạng thuốc phiện bằng thuốc
thay thế

Điền mẫu đơn 0,5 30.535 1 100 15.268 1.526.750
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1,2

Bản chụp quyết định thành lập
của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền hoặc bản sao giấy chứng
nhận đầu tư hoặc bản sao giấy
chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc tài liệu tương
đương khác của cơ sở

Photo văn bản 0,5 30.535 1 100 15.268 1.526.750

1,3

Danh sách nhân sự theo Mẫu số
15 quy định tại Phụ lục ban hành
kèm theo Nghị định này và kèm
theo bản sao văn bằng chuyên
môn của từng nhân viên

Tổng hợp danh sách
nhân sự 0,5 30.535 1 100 15.268 1.526.750

1,4

Bản kê khai trang thiết bị của cơ
sở điều trị theo Mẫu số 16 quy
định tại Phụ lục ban hành kèm
theo Nghị định này.

Tổng hợp danh sách
trang thiệt bị 0,5 30.535 1 100 15.268 1.526.750

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 2,0 30.535 1 100 61.070 6.107.000
Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác Đi nộp phí, lệ phí 0 1 100 0 0
3,1 Lệ phí 0 1 100 0 0
3,2 phí 0 1 100 0 0
4 Nhận kết quả Trực tiếp 2,0 30.535 1 100 61.070 6.107.000

Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535
Khác 0,0 30.535

TỔNG 0 0 122.140 12.214.000
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III. SO SÁNH CHI PHÍ 

18.321.000
12.214.000

6.107.000 33,3%
66,7%

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

18.321.000

12.214.000

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và sau đơn giản hóa hoặc dự 
kiến sửa đổi, bổ sung
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20.000.000

Series1 Series2

0,00%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung
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Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp)

BỘ Y TẾ Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

I. CHI PHÍ TUÂN THỦ TTHC HIỆN TẠI 

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ

thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi phí
thuê tư vấn,

dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số lượng
đối tượng

tuân
thủ/01
năm

Chi phí thực
hiện TTHC

(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

2

Hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ
sở đủ điều kiện điều trị nghiện
các chất dạng thuốc phiện bằng
thuốc thay thế.

Chuẩn bị hồ sơ 1,0 30.535 1 100 30.535 3.053.500

Nộp hồ sơ Trực tiếp 2,0 30.535 1 100 61.070 6.107.000
Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác Đi nộp phí, lệ phí 30.535 0 1 100 0 0
3,1 Lệ phí 30.535 0 1 100 0 0
3,2 phí 30.535 0 1 100 0 0
4 Nhận kết quả Trực tiếp 2,0 30.535 1 100 61.070 6.107.000

Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535
Khác 0,0 30.535

TỔNG 0 0 152.675 15.267.500
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II. CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC SAU ĐƠN GIẢN HÓA HOẶC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt động/ cách
thức thực hiện cụ

thể

Thời
gian
thực
hiện
(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi phí
thuê tư vấn,

dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số lượng
đối tượng

tuân
thủ/01
năm

Chi phí thực
hiện TTHC

(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/

01 năm (đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

1,1

Hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ
sở đủ điều kiện điều trị nghiện
các chất dạng thuốc phiện bằng
thuốc thay thế.

Chuẩn bị hồ sơ 1,0 30.535 1 100 30.535 3.053.500

2 Nộp hồ sơ Trực tiếp 2,0 30.535 1 100 61.070 6.107.000
Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí khác Đi nộp phí, lệ phí 0 1 100 0 0
3,1 Lệ phí 0 1 100 0 0
3,2 phí 0 1 100 0 0
4 Nhận kết quả Trực tiếp 2,0 30.535 1 100 61.070 6.107.000

Bưu điện 0,0 30.535
Internet 0,0 30.535
Khác 0,0 30.535

TỔNG 0 0 122.140 12.214.000
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III. SO SÁNH CHI PHÍ 

15.267.500
12.214.000

3.053.500 20,0%
80,0%

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

15.267.500

12.214.000

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và sau đơn giản hóa hoặc dự 
kiến sửa đổi, bổ sung
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Series1 Series2

0,00%

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa hoặc dự kiến sửa đổi, bổ sung



Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp)

BỘ Y TẾ Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

I. CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC CẤP MỚI GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH HIỆN
TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt
động/

cách thức
thực hiện

cụ thể

Thời gian
thực hiện

(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số lượng
đối tượng

tuân
thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

01 bộ hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp mới
giấy chứng nhận đủ điều
kiện

Chuẩn bị
mẫu đơn
và viết
đơn

0,7 30.535 1 1 21.375 213.745

b) Bản kê danh sách
người phụ trách chuyên
môn và người trực tiếp
thực hiện kỹ thuật xét
nghiệm HIV của cơ sở

Chuẩn bị
bảng kê
danh
sách kèm
và trình
ký

2,0 30.535 1 1 61.070 610.700



c)Bản kê danh sách
trang thiết bị của phòng
xét nghiệm

Liệt kê
sanh sách
trang
thiết bị

4,0 30.535 1 1 122.140 1.221.400

d) Sơ đồ mặt bằng nơi
thực hiện xét nghiệm;

Vẽ sơ đồ
nơi thực
hiện xét
nghiệm

4,0 30.535 1 1 122.140 1.221.400

đ) Hồ sơ chứng minh
năng lực xét nghiệm
HIV: - Bản sao văn bản
xác nhận kết quả thực
hành xét nghiệm HIV
theo quy định tại điểm c
khoản 4 Điều 37 Nghị
định này đối với cơ sở
xét nghiệm khẳng định
HIV

Thu thập
và chuẩn
bị hồ sơ
đầy đủ,
thực
hành xết
nghiệm
để có bản
kết quả
XN

80,0 30.535 1 1 2.442.800 24.428.000

2 Nộp hồ sơ
Trực
tiếp/Điện
tử

2,0 30.535 1 1 61.070 610.700

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác

Đi nộp
phí, lệ phí 0 1 1 0 0

3,1 Lệ phí 0 1 1 0 0
3,2 phí 0 1 1 0 0

4 Nhận kết quả
Trực
tiếp/Điện
tử

2,0 30.535 1 1 61.070 610.700

TỔNG 0 0 2.891.665 28.916.645



II. CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC SAU KHI SỬA ĐỔI BỔ SUNG

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt
động/

cách thức
thực hiện

cụ thể

Thời gian
thực hiện

(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số lượng
đối tượng

tuân
thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ
01 bộ hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp mới
giấy chứng nhận đủ điều
kiện

Chuẩn bị
mẫu đơn
và viết
đơn

0,7 30.535 1 1 21.375 213.745

b) Bản kê danh sách
người phụ trách chuyên
môn và người trực tiếp
thực hiện kỹ thuật xét
nghiệm HIV của cơ sở

Chuẩn bị
bảng kê
danh
sách kèm
và trình
ký

2,0 30.535 1 1 61.070 610.700

c)Bản kê danh sách
trang thiết bị của phòng
xét nghiệm

Liệt kê
sanh sách
trang
thiết bị

4,0 30.535 1 1 122.140 1.221.400

d) Sơ đồ mặt bằng nơi
thực hiện xét nghiệm;

Vẽ sơ đồ
nơi thực
hiện xét
nghiệm

4,0 30.535 1 1 122.140 1.221.400



đ) Hồ sơ chứng minh
năng lực xét nghiệm
HIV: - Bản sao văn bản
xác nhận kết quả thực
hành xét nghiệm HIV
theo quy định tại điểm c
khoản 4 Điều 37 Nghị
định này đối với cơ sở
xét nghiệm khẳng định
HIV

Thu thập
và chuẩn
bị hồ sơ
đầy đủ,
thực
hành xết
nghiệm
để có bản
kết quả
XN

80,0 30.535 1 1 2.442.800 24.428.000

2 Nộp hồ sơ Điện tử 0,5 30.535 1 1 15.268 152.675

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác

Đi nộp
phí, lệ phí 0 1 1 0 0

3,1 Lệ phí 0 1 1 0 0
3,2 phí 0 1 1 0 0
4 Nhận kết quả Điện tử 0,5 30.535 1 1 15.268 152.675

TỔNG 0 0 2.800.060 28.000.595

III. SO SÁNH CHI PHÍ 
28.916.645

28.000.595

27.400.000

27.600.000

27.800.000

28.000.000

28.200.000

28.400.000

28.600.000

28.800.000

29.000.000

CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC CẤP MỚI GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV 
DƯƠNG TÍNH HIỆN TẠI 
CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC SAU KHI SỬA ĐỔI BỔ SUNG 



Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm (đồng)
0

#VALUE! #VALUE!
#VALUE!

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa hoặc dự kiến sửa đổi, 
bổ sung



Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp)

BỘ Y TẾ Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

I. CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC CẤP LẠI GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH HIỆN
TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt
động/

cách thức
thực hiện

cụ thể

Thời gian
thực hiện

(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số lượng
đối tượng

tuân
thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ

Hồ  sơ  đề  nghị  cấp  lại
giấy chứng nhận đủ điều
kiện:  Đơn  đề  nghị  cấp
lại  giấy  chứng  nhận  đủ
điều  kiện  theo  Mẫu  số
14 quy định tại Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị
định này.

Chuẩn bị
mẫu đơn
và viết
đơn

0,7 30.535 1 1 21.375 21.375

2 Nộp hồ sơ
Trực
tiếp/Điện
tử

2,0 30.535 1 1 61.070 610.700

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác

Đi nộp
phí, lệ phí 0 1 1 0 0



3,1 Lệ phí 0 1 1 0 0
3,2 phí 0 1 1 0 0

4 Nhận kết quả
Trực
tiếp/Điện
tử

2,0 30.535 1 1 61.070 610.700

TỔNG 0 0 143.515 1.435.145

II. CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC SAU KHI SỬA ĐỔI BỔ SUNG

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt
động/

cách thức
thực hiện

cụ thể

Thời gian
thực hiện

(giờ)

Mức
TNBQ/
01 giờ

làm việc
(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực

hiện/ 01
năm

Số lượng
đối tượng

tuân
thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ
Hồ  sơ  đề  nghị  cấp  lại
giấy chứng nhận đủ điều
kiện:  Đơn  đề  nghị  cấp
lại  giấy  chứng  nhận  đủ
điều  kiện  theo  Mẫu  số
14 quy định tại Phụ lục
ban hành kèm theo Nghị
định này.

Chuẩn bị
mẫu đơn
và viết
đơn

0,7 30.535 1 1 21.375 21.375

2 Nộp hồ sơ Điện tử 0,5 30.535 1 1 15.268 152.675

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác

Đi nộp
phí, lệ phí 0 1 1 0 0

3,1 Lệ phí 0 1 1 0 0
3,2 phí 0 1 1 0 0
4 Nhận kết quả Điện tử 0,5 30.535 1 1 15.268 152.675

TỔNG 0 0 51.910 519.095



III. SO SÁNH CHI PHÍ 

Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm (đồng)
0

#VALUE! #VALUE!
#VALUE!

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa hoặc dự kiến sửa 
đổi, bổ sung
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CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC CẤP LẠI GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV 
DƯƠNG TÍNH HIỆN TẠI 
CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC SAU KHI SỬA ĐỔI BỔ SUNG 



Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp)

BỘ Y TẾ Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM

CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Điều Chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

I. CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC ĐIỀU CHỈNH GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV DƯƠNG TÍNH
HIỆN TẠI

STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt
động/

cách thức
thực hiện

cụ thể

Thời gian
thực hiện

(giờ)

Mức
TNBQ/ 01

giờ làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực hiện/

01 năm

Số lượng
đối tượng

tuân
thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ
Đơn đề  nghị  điều  chỉnh
giấy chứng nhận đủ điều
kiện theo Mẫu số … quy
định  tại  Phụ  lục  ban
hành kèm theo Nghị định
này.
  

Chuẩn bị
mẫu đơn
và viết
đơn

0,7 30.535 1 1 21.375 213.745

Tài  liệu  chứng  minh  sự
thay  đổi  tên  cơ  sở  xét
nghiệm  hoặc  người  phụ
trách  chuyên  môn  hoặc
kỹ thuật xét nghiệm hoặc
địa  điểm  phải  đáp  ứng
các  điều  kiện  quy  định
tại  Điều  5  hoặc  Điều  6
Nghị định này.

Chuẩn bị
tài liệu 8,0 30.535 1 1 244.280 2.442.800

2 Nộp hồ sơ
Trực
tiếp/Điện
tử

2,0 30.535 1 1 61.070 610.700

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác

Đi nộp
phí, lệ phí 0 1 1 0 0

3,1 Lệ phí 0 1 1 0 0
3,2 phí 0 1 1 0 0

4 Nhận kết quả
Trực
tiếp/Điện
tử

2,0 30.535 1 1 61.070 610.700

TỔNG 0 0 387.795 3.877.945

II. CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC SAU KHI SỬA ĐỔI BỔ SUNG



STT Các công việc
khi thực hiện TTHC

Các hoạt
động/

cách thức
thực hiện

cụ thể

Thời gian
thực hiện

(giờ)

Mức
TNBQ/ 01

giờ làm
việc

(đồng)

Mức chi
phí thuê
tư vấn,
dịch vụ
(đồng)

Mức phí,
lệ phí, chi
phí khác

(đồng)

Số lần
thực hiện/

01 năm

Số lượng
đối tượng

tuân
thủ/01
năm

Chi phí
thực hiện

TTHC
(đồng)

Tổng chi phí
thực hiện
TTHC/
01 năm
(đồng)

Ghi chú

1 Chuẩn bị hồ sơ
Đơn đề  nghị  điều  chỉnh
giấy chứng nhận đủ điều
kiện theo Mẫu số … quy
định  tại  Phụ  lục  ban
hành kèm theo Nghị định
này.
  

Chuẩn bị
mẫu đơn
và viết
đơn

0,7 30.535 1 1 21.375 213.745

Tài  liệu  chứng  minh  sự
thay  đổi  tên  cơ  sở  xét
nghiệm  hoặc  người  phụ
trách  chuyên  môn  hoặc
kỹ thuật xét nghiệm hoặc
địa  điểm  phải  đáp  ứng
các  điều  kiện  quy  định
tại  Điều  5  hoặc  Điều  6
Nghị định này.

Chuẩn bị
tài liệu 8,0 30.535 1 1 244.280 2.442.800

2 Nộp hồ sơ Điện tử 0,5 30.535 1 1 15.268 152.675

3 Nộp phí, lệ phí, chi phí
khác

Đi nộp
phí, lệ phí 0 1 1 0 0

3,1 Lệ phí 0 1 1 0 0
3,2 phí 0 1 1 0 0
4 Nhận kết quả Điện tử 0,5 30.535 1 1 15.268 152.675

TỔNG 0 0 296.190 2.961.895

III. SO SÁNH CHI PHÍ 
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CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC ĐIỀU CHỈNH GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV 
DƯƠNG TÍNH HIỆN TẠI 
CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC SAU KHI SỬA ĐỔI BỔ SUNG 



Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm (đồng)
0

#VALUE! #VALUE!
#VALUE!

* Ghi chú: Số liệu trong Bảng tính chỉ mang tính chất minh họa.

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau đơn giản hóa hoặc dự kiến sửa 
đổi, bổ sung

3.877.945

2.961.895
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CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC ĐIỀU CHỈNH GCN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT NGHIỆM KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP HIV 
DƯƠNG TÍNH HIỆN TẠI 
CHI PHÍ  TUÂN THỦ TTHC SAU KHI SỬA ĐỔI BỔ SUNG 


